
SỐ LIỆU CƠ BẢN 

VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI 
(Kèm theo Công văn số     /UBND-VH ngày      tháng 2 năm 2024 của UBND huyện) 

 

STT 

NỘI DUNG Giai 

đoạn 

2014 – 

6/2019 

 Giai 

đoạn 

6/2019 

– 2023 

Dự kiến 

6 tháng 

đầu năm 

2024 

I NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN  

1 Tổng số đơn vị nghệ thuật     

2 Tổng số buổi biểu diễn    

3 Số lượt người xem biểu diễn    

4 
Tổng số chương trình nghệ thuật được 

xây dựng mới và được thẩm định 

   

5 
Tổng số cuộc thi, hội thi, dội diễn, 

liên hoan nghệ thuật đã tổ chức  
   

6 
Số cuộc tham gia các cuộc thi cấp khu 

vực 
   

7 
Số cuộc tham gia các cuộc thi cấp 

toàn quốc 

   

8 
Tổng số đơn vị nghệ thuật được cấp 

phép biểu diễn tại tỉnh  

   

9 

Bình quân xem biểu diễn nghệ thuật 

từ các đơn vị nghệ thuật được cấp 

phép (người/năm) 

  

 

II VĂN HÓA DÂN TỘC    

1 

Tổng số kinh phí cấp cho dự án ấn 

phẩm cấp cho cơ sở theo Chương 

trình mục tiêu quốc gia (tỷ đồng) 

   

2 
Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng điểm 

sáng văn hóa vùng biên (tỷ đồng) 

   

III VĂN HÓA CƠ SỞ  

1 
Tổng số lượt người xem văn nghệ quần 

chúng: 

   

2 

Hoạt động tuyên truyền lưu động    

- Số đội TTLĐ cấp huyện    

- Tổng số buổi hoạt động thông tin lưu 

động 

   

- Tổng số lượt người xem thông tin lưu 

động 

   

IV THƯ VIỆN     

1 
Tổng số thư viện, phòng đọc sách, tủ 

sách 

   



2 

Tổng số sách hiện có trong thư viện 

công cộng (bản) 

   

- Cấp huyện    

- Cấp cơ sở    

3 

Tổng số sách, báo bổ sung cho thư 

viện  

   

- Cấp huyện    

- Cấp cơ sở    

4 

Tổng số bạn đọc đến thư viện (lượt)     

- Cấp huyện    

- Cấp cơ sở    

5 

Tổng số sách báo luân chuyển tại thư 

viện (bản) 

   

- Cấp huyện    

- Cấp cơ sở    

6 
Bình quân bản sách/người/năm trong 

thư viện (bản)  

   

V KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH    

1 Vốn chuẩn bị đầu tư (triệu đồng)    

2 Vốn thực hiện dự án (triệu đồng)    

3 
Chi thường xuyên cho sự nghiệp văn 

hóa, thể thao và du lịch (triệu đồng) 

   

4 
Chương trình phòng, chống ma túy (triệu 

đồng) 

   

5 
Chương trình dân số kế hoạch hóa gia 

đình (triệu đồng) 

   

6 
Chương trình mục tiêu quốc gia giáo 

dục và đào tạo (triệu đồng) 

   

7 
Chương trình hành động quốc gia về 

du lịch (triệu đồng) 

   

8 
Chương trình xúc tiến du lịch quốc 

gia (triệu đồng) 

   

 

VI ĐÀO TẠO 

1 

Số lượng công chức, viên chức ngành 

văn hóa, thể thao và du lịch được đào 

tạo từ các cơ sở đào tạo chuyên ngành 

   

2 
Số lượng đào tạo tài năng trẻ từ các 

cơ sở đào tạo chuyên ngành  

   

3 
Số cán bộ, công chức, viên chức được 

cử đi đào tạo, bồi dưỡng  

   

VII HỢP TÁC QUỐC TẾ 

1 Tổng số các đoàn ra nước ngoài    

2 Tổng số các đoàn nước ngoài vào    



huyện 

3 
Tổng số các văn bản hợp tác quốc tế đã 

ký kết  

   

4 

Hoạt động văn hóa đối ngoại với 

huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc 
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